
 
 

PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, HỘ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47H-009.44 Xe Tải XT6624004325 23/12/2024 23/12/2026 HTX Kinh doanh vận tải Tốt và Rẻ 

2 47C-039.60 Xe Tải XT6622001295 28/3/2022 28/3/2027 

DNTN Dịch vụ vận tải Thùy Vân 

3 47C-158.33 Xe Tải XT6623001329 05/4/2023 05/4/2026 

4 47C-051.36 Xe Tải XT6623001172 28/3/2023 28/3/2026 

5 47C-225.12 Xe Tải XT6622001320 30/3/2023 30/3/2027 

6 47C-109.39 Xe Tải XT6622005478 19/12/2022 19/12/2027 

7 47C-054.97 Xe Tải XT6623001998 22/5/2023 22/5/2026 

8 82B-005.92 Tuyến Cố định CĐ6625000450 13/8/2025 13/8/2027 
HTX Vận tải cơ giới Krông Năng 

9 82B-005.91 Tuyến Cố định CĐ6625000451 13/8/2025 13/8/2027 

10 47C-023.27 Xe Tải XT6624000279 19/01/2024 19/01/2025 HTX Vận tải và Du lịch Nam Long 

11 68H-094.80 Tuyến Cố định CĐ6625081262 22/10/2025 22/10/2026 Công ty TNHH Vận tải Hùng Nam Hoa 

12 47H-028.03 Xe Tải XT6623004428 08/11/2023 08/11/2026 

HTX Vận tải An Phát 
13 47H-019.62 Xe Tải XT6625001512 22/4/2025 22/4/2026 

14 47H-020.77 Xe Tải XT6625001537 23/4/2025 23/4/2026 

15 47C-206.79 Xe Tải XT6625081241 21/10/2025 21/10/2026 

16 61C-067.66 Xe Tải XT6622004448 19/10/2022 19/10/2029 
Công ty CP Cà phê Trung Nguyên 

17 47C-117.46 Xe Tải XT6622004444 19/10/2022 19/10/2029 

18 47B-018.21 Tuyến Cố định CĐ6625000081 20/01/2025 20/01/2028 HTX Vận tải Thành Công 

19 47H-108.29 Xe Taxi TX6625081963 14/11/2025 14/11/2026 HTX Việt Đức Xanh 
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20 47E-006.01 Tuyến Cố định CĐ6625081145 17/10/2025 17/10/2028 

Công ty TNHH Vận tải Quý Thảo 

21 47F-005.49 Tuyến Cố định CĐ6625081146 17/10/2025 17/10/2028 

22 47H-095.77 Tuyến Cố định CĐ6625083090 23/12/2025 23/12/2028 

23 47H-095.72 Tuyến Cố định CĐ6625083091 23/12/2025 23/12/2028 

24 47B-015.50 Tuyến Cố định CĐ6625080907 08/10/2025 08/10/2028 

25 47B-022.01 Tuyến Cố định CĐ6625080906 08/10/2025 08/10/2028 

26 47B-016.95 Tuyến Cố định CĐ6625000268 22/4/2025 22/4/2030 
Công ty TNHH Vận tải thương mại 

Danh Lợi 

27 47H-044.36 Xe Hợp đồng HĐ6624001400 20/12/2024 20/12/2027 
Công ty Cổ phần vận tải Phú Hoàng tại 

Đắk Lắk 
28 47A-435.43 Xe Hợp đồng HĐ6625001554 01/8/2025 01/8/2028 

29 47E-001.49 Xe Hợp đồng HĐ6624000020 04/01/2024 04/01/2027 

30 47A-252.93 Xe Taxi TX6623000860 07/12/2023 07/12/2026 

Công ty TNHH Taxi du lịch Quyết 

Tiến 

31 47A-259.51 Xe Taxi TX6623000366 03/7/2023 03/7/2026 

32 47A-213.56 Xe Taxi TX6624000918 26/8/2024 26/8/2027 

33 47A-529.01 Xe Taxi TX6624001227 22/9/2024 22/9/2027 

34 47A-481.13 Xe Taxi TX6624001140 11/9/2024 11/9/2027 

35 47A-371.71 Xe Taxi TX6624000801 26/8/2024 26/8/2027 

36 47H-013.30 Xe Tải XT6625001309 09/4/2025 09/4/2026 

HTX Dịch vụ vận tải Bình An 

37 47H-041.30 Xe Tải XT6623005155 26/12/2023 26/12/2026 

38 47C-205.38 Xe Tải XT6624000901 22/3/2024 22/3/2027 

39 47H-003.28 Xe Tải XT6624001156 08/4/2024 08/4/2027 

40 47C-226.28 Xe Tải XT6624000680 05/3/2024 05/3/2027 

41 47H-079.30 Xe Tải XT6625002387 04/7/2025 04/7/2028 
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42 47H-013.97 Xe Tải XT6626002122 11/3/2026 11/3/2027 
HTX Cơ giới đường bộ Việt Tiến 

43 47H-082.60 Xe Hợp đồng HĐ6625000924 02/6/2025 02/6/2026 

44 47C-036.19 Xe Tải XT6625002389 04/7/2025 04/7/2026 HTX Dịch vụ vận tải Gia Khang 

45 47G-000.04 Xe Hợp đồng HĐ6625081178 20/10/2025 20/10/2026 

HTX Vận tải Đồng Tiến 
46 49H-090.67 Xe Hợp đồng HĐ6626001550 12/02/2026 12/02/2027 

47 47A-310.11 Xe Hợp đồng HĐ6625000400 13/3/2025 13/3/2026 

48 47H-044.98 Xe Hợp đồng HĐ6625001199 04/7/2025 04/7/2026 

49 48H-006.23 Xe Tải XT6625000741 04/3/2025 04/3/2026 

HTX Vận tải Toàn Tâm 
50 47C-048.17 Xe Tải XT6626002174 13/3/2026 13/3/2027 

51 47H-010.18 Xe Tải XT6625001846 19/5/2025 19/5/2027 

52 47H-018.86 Xe Tải XT6625001217 01/4/2025 01/4/2026 

53 47H-097.20 Xe Hợp đồng HĐ6625081493 28/10/2025 28/10/2026 

HTX Dịch vụ vận tải Ánh Dương 

54 50E-314.36 Xe Hợp đồng HĐ6626002149 12/3/2026 12/3/2027 

55 47H-067.90 Xe Hợp đồng HĐ6625000383 12/3/2025 12/3/2026 

56 47H-061.88 Xe Hợp đồng HĐ6625000058 05/01/2025 05/01/2027 

57 47A-573.55 Xe Hợp đồng HĐ6625001057 12/6/2025 12/6/2026 

58 78A-096.17 Xe Hợp đồng HĐ6625082448 04/12/2025 03/12/2026 HTX Vận tải Asia Phú Yên 

59 78A-140.01 Xe Taxi TX6625000656 24/7/2025 23/7/2026 
Chi nhánh Công ty CP TĐG và Dịch 

vụ BĐS Thiên Việt tại Phú Yên 

60 78C-023.53 Xe Tải XT5425000161 21/3/2025 31/3/2026 HTX Vận tải CGĐB Tuy Hòa 

61 78H-017.55 Xe Taxi TX5424000013 31/01/2024 29/01/2028 Công ty TNHH TISA Phú Yên 

62 78C-093.18 Xe Tải XT6625083140 23/12/2025 22/12/2027 HTX Dịch vụ vận tải khách Du lịch 

Yên Phú 63 78B-009.08 Xe Hợp đồng HĐ5425000392 05/6/2025 15/6/2028 
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64 78H-007.97 Xe Đầu kéo ĐK5424000062 04/4/2024 02/4/2029 

HTX Dịch vụ vận tải khách DL Nhất 

Thành 

65 78H-010.62 Xe Đầu kéo ĐK5424000068 09/4/2024 05/4/2029 

66 78H-004.06 Xe Đầu kéo ĐK5424000071 09/4/2024 05/4/2029 

67 78H-023.44 Xe Đầu kéo ĐK5424000299 14/10/2024 14/10/2029 

68 78E-003.48 Xe Taxi TX5422000303 21/8/2022 31/12/2026 
CN Công ty CP Suntaxi tại Phú Yên 

69 78G-000.95 Xe Taxi TX5424000174 02/4/2024 27/3/2027 

70 78H-024.03 Xe Taxi TX5425000150 07/02/2025 23/12/2025 
CN HTX Hòa Bình Xanh tại TP. Tuy 

Hòa 

71 47H-093.40 Xe Hợp đồng HĐ6625081655 04/11/2025 03/11/2028 

HTX Kinh doanh vận tải AHP – Chi 

nhánh Tuy Hòa 

72 78H-039.75 Xe Hợp đồng HĐ6626001520 11/02/2026 09/02/2029 

73 47H-093.18 Xe Hợp đồng HĐ6625081224 20/10/2025 20/10/2028 

74 47H-094.96 Xe Hợp đồng HĐ6625081901 12/11/2025 11/11/2028 

75 47H-103.81 Xe Hợp đồng HĐ6625082871 17/12/2025 16/12/2028 

76 47H-104.55 Xe Hợp đồng HĐ6626000566 18/01/2026 15/01/2029 

77 47H-093.48 Xe Hợp đồng HĐ6625081900 12/11/2025 11/11/2028 
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